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TT Mã SV Họ và tên Lớp Ngành
Điểm 

TBCHK

Xếp loại 

rèn luyện

Mức HBKKHT

(đ/kỳ)

1 646316 Lê Viết Nhất K64KHMTA KHMT 3,56 Tốt 8.500.000

2 647183 Trương Vũ Ngọc Anh K64KHMTA KHMT 3,5 Tốt 8.500.000

3 653509 Ngô Thị Hương Giang K65KHMTA KHMT 3,31 Tốt 8.500.000

4 654291 Nguyễn Thị Thu Hoài K65KHMTA KHMT 3,14 Tốt 8.000.000

5 6667555 Đinh Xuân Hương K66KHMTA KHMT 2,71 Khá 8.000.000

6 674506 Trần Hữu Đắc K67KHMTA KHMT 3,14 Khá 8.000.000

1 677614 Vũ Thị Thanh Mai K67CNMTA CNMT 2,5 Khá 8.000.000

2 674522 Lê Duy Lương K67CNMTA CNMT 2,5 Khá 8.000.000

1 640932 Dương Thùy Ninh K64QLDDA QLDD 3,72 Khá 6.750.000

2 640966 Nguyễn Ngọc Mai K64QLDDA QLDD 3,56 Tốt 7.500.000

3 646421 Trần Thị Thoa K64QLDDA QLDD 3,56 Khá 6.750.000

4 646197 Hoàng Đình An K64QLDDA QLDD 3,5 Khá 6.750.000

5 646077 Lê Anh Đức K64QLDDA QLDD 3,5 Khá 6.750.000

6 642511 Nguyễn Bá Hùng Anh K64QLDDA QLDD 3,39 Khá 6.750.000

7 641321 Phạm Thị Thanh Huyền K64QLDDA QLDD 3,39 Khá 6.750.000

8 646662 Trịnh Hồng Đức K64QLDDA QLDD 3,33 Khá 6.750.000

9 642565 Ngô Phương Hồng K64QLDDA QLDD 3,33 Khá 6.750.000

10 641577 Lê Minh Hiếu K64QLDDA QLDD 3,33 Khá 6.750.000

11 646370 Phạm Hải Đức Vinh K64QLDDA QLDD 3,3 Khá 6.750.000

12 650180 Nguyễn Thị Thúy Ngân K65QLDDA QLDD 3,67 Xuất sắc 8.500.000

13 653620 Phạm Văn Huy K65QLDDA QLDD 3,53 Xuất sắc 7.500.000

14 650181 Hoàng ánh Dương K65QLDDA QLDD 3,28 Xuất sắc 7.500.000

15 650684 Lê Thị Thu Hà K65QLDDA QLDD 3,22 Khá 6.750.000

16 654761 Nguyễn Ngọc Minh Anh K65QLDDA QLDD 3,19 Xuất sắc 6.750.000

17 651833 Nguyễn Thị Phượng K65QLDDA QLDD 3,19 Tốt 6.750.000

18 652069 Tạ Thị Thúy Hằng K65QLDDA QLDD 3,17 Tốt 6.750.000

19 652174 Trần Thị Ngọc K65QLDDA QLDD 3,11 Khá 6.750.000

20 655565 Nguyễn Thị Trang K65QLDDA QLDD 3,11 Khá 6.750.000

21 655230 Nguyễn Kim Chi K65QLDDA QLDD 3,05 Khá 6.750.000

22 651770 Nguyễn Phạm Linh Trang K65QLDDA QLDD 2,9 Tốt 6.750.000

23 652521 Giang Thị Thu Trà K65QLDDA QLDD 2,85 Khá 6.750.000

24 6650608 Đình Anh Tuấn K66QLDDB QLDD 3,52 Khá 6.750.000

25 6654054 Nguyễn Thị Thùy Linh K66QLDDB QLDD 3 Khá 6.750.000

26 6655618 Trần Thảo Vy K66QLDDB QLDD 3 Khá 6.750.000

27 6655325 Thạch Văn Quốc Khánh K66QLDDB QLDD 2,94 Khá 6.750.000

28 6665782 Nguyễn Hoàng Chính K66QLDDB QLDD 2,92 Khá 6.750.000

29 6665178 Bùi Việt Phong K66QLDDA QLDD 2,9 Khá 6.750.000

30 6660571 Phạm Thị Nhung K66QLDDA QLDD 2,88 Khá 6.750.000

31 6653225 Nguyễn Quang Tư ý K66QLDDB QLDD 2,82 Khá 6.750.000

32 6661526 Trần Bích Ngọc K66QLDDA QLDD 2,8 Tốt 6.750.000

33 6654234 Nguyễn Tiến Dũng K66QLDDA QLDD 2,76 Khá 6.750.000
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34 6655834 Trần Thu Huệ K66QLDDB QLDD 2,71 Khá 6.750.000

35 6653498 Nguyễn Thị Hoài K66QLDDB QLDD 2,69 Khá 6.750.000

36 6667776 Hoàng Hải Dương K66QLDDB QLDD 2,61 Khá 6.750.000

37 6660754 Nguyễn Thị Thu Phương K66QLDDA QLDD 2,6 Tốt 6.750.000

38 6660756 Vũ Thị Khánh Linh K66QLDDA QLDD 2,59 Tốt 6.750.000

39 6662039 Vũ Thị Vân Anh K66QLDDA QLDD 2,5 Tốt 6.750.000

40 6653617 Nguyễn Thị Kiều Linh K66QLDDB QLDD 2,5 Khá 6.750.000

41 6660117 Nguyễn Minh Quang K66QLDDA QLDD 2,5 Khá 6.750.000

42 674928 Đỗ Duy Hoàng K67QLDDA QLDD 3,18 Khá 6.750.000

43 674921 Nguyễn Minh Hiếu K67QLDDA QLDD 2,96 Tốt 6.750.000

44 674876 Nguyễn Minh Cường K67QLDDA QLDD 2,93 Xuất sắc 6.750.000

45 674918 Nguyễn Trung Hiếu K67QLDDB QLDD 2,86 Khá 6.750.000

46 674974 Nguyễn Thành Lộc K67QLDDA QLDD 2,75 Khá 6.750.000

47 675062 Vũ Thanh Tùng K67QLDDB QLDD 2,64 Tốt 6.750.000

48 675004 Đặng Minh Phát K67QLDDA QLDD 2,61 Tốt 6.750.000

49 675037 Bùi Thu Thủy K67QLDDA QLDD 2,61 Khá 6.750.000

50 674863 Vũ Thị Diệp Anh K67QLDDB QLDD 2,5 Khá 6.750.000

1 641598 Đinh Trung Hải K64KHDA KHĐ 3,95 Tốt 7.500.000

2 673699 Đặng Thị Lệ K67KHDA KHĐ 2,5 Khá 6.750.000

3 673694 Trằn Mùi Chản K67KHDA KHĐ 2,5 Khá 6.750.000

1 640012 Đào Xuân Thu K64QLTNA QLTNMT 4 Khá 6.750.000

2 645270 Phạm Duy Khánh K64QLTNA QLTNMT 3,91 Tốt 7.500.000

3 642327 Hoàng Trung Kiên K64QLTNA QLTNMT 3,66 Tốt 7.500.000

4 642370 Dương Hồng Phượng K64QLTNA QLTNMT 3,55 Khá 6.750.000

5 651923 Phạm Văn Đạt K65QLTNMTA QLTNMT 3,19 Khá 6.750.000

6 655288 Lê Thị Thanh Thảo K65QLTNMTA QLTNMT 2,88 Tốt 6.750.000

7 650469 Phạm Trần Tuấn Việt K65QLTNMTA QLTNMT 2,5 Khá 6.750.000

1 655223 Vũ Thu Trà K65DDCTA DDCT 3,25 Tốt 7.500.000

TỔNG 484.250.000

483.519.000 đồng

484.250.000 đồng

-731.000 đồng

Người lập

Nguyễn Thị Bích Thuận PGS.TS. Trần Quốc Vinh

KT. Trưởng khoa

Hà Nội, ngày  14 tháng 4 năm 2023

Số tiền chênh:

Quỹ học bổng KKHT của khoa được cấp: 

Đã cấp: 






